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1 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 36 B202 https://meet.google.com/vzp-frbz-wiw Trương Tuấn Duy 0918.155.575 Mai Trung Thứ 0917.547.277
2 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 35 B203 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
3 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 35 B204 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945
4 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 35 B205 https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Phạm Ngọc Dũng 0903.701.140

5 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 35 B206
 https://meet.google.com/zbn-verx-pof

Đinh Văn Thức 0983.306.953 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323

6 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 33 B301
 https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk

Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899

7 23501009 Bê tông cốt thép 2 XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 1 B301
 https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk

Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899

8 23501102 Bê tông cốt thép 2 XD 2 1 13/01/2022 5 18h30' 35 B202
https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj

Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

9 23502101 Cơ học kết cấu XD 2 1 10/01/2022 5 18h30' 18 B203 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
10 23502004 Cơ học kết cấu XD 2 1 10/01/2022 5 18h30' 1 B203 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
11 23602101 Giám sát và quản lý khối lượng XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 30 B302 https://meet.google.com/ags-urgn-drn Nguyễn Xuân Khoa 0989.038.545 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
12 23602101 Giám sát và quản lý khối lượng XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 28 B303 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Phan Trọng Lễ 0906.657.513
13 23501107 Kết cấu thép XD 2 1 13/01/2022 5 18h30' 21 B203 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Phan Trọng Lễ 0906.657.513
14 23501011 Kết cấu thép XD 2 1 13/01/2022 5 18h30' 2 B203 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Phan Trọng Lễ 0906.657.513
15 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 38 C101 https://meet.google.com/vzp-frbz-wiw Trương Tuấn Duy 0918.155.575 Mai Trung Thứ 0917.547.277
16 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 38 C102 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
17 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 38 C103 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

18 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 40 C104
https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz

Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Phạm Ngọc Dũng 0903.701.140
19 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 40 C105  https://meet.google.com/zbn-verx-pof Đinh Văn Thức 0983.306.953 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323
20 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 40 C201  https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899
21 23506112 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 34 C202 https://meet.google.com/ags-urgn-drn Nguyễn Xuân Khoa 0989.038.545 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
22 23506012 Kỹ thuật thi công XD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 4 C202 https://meet.google.com/ags-urgn-drn Nguyễn Xuân Khoa 0989.038.545 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
23 23506112 Kỹ thuật thi công XD 2 1 14/01/2022 5 18h30' 31 B202 https://meet.google.com/rzs-xtfk-gsf Phan Trọng Lễ 0906.657.513 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
24 23501108 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 42 B206 https://meet.google.com/vzp-frbz-wiw Trương Tuấn Duy 0918.155.575 Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470
25 23501108 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 42 B301 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
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26 23501108 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 42 B302 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

27 23501108 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 42 B303
https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz

Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Phạm Ngọc Dũng 0903.701.140
28 23501108 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 42 B304 https://meet.google.com/ags-urgn-drn Nguyễn Xuân Khoa 0989.038.545 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
29 23501005 Nền móng XD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 1 B304 https://meet.google.com/ags-urgn-drn Nguyễn Xuân Khoa 0989.038.545 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
30 23501108 Nền móng XD 2 1 16/01/2022 5 18h30' 35 B202 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
31 23503109 Nền móng cầu đường XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 6 C102 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
32 23503024 Nền móng cầu đường XD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 1 C102 https://meet.google.com/snp-giux-bco Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
33 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 38 C101 https://meet.google.com/vzp-frbz-wiw Trương Tuấn Duy 0918.155.575 Mai Trung Thứ 0917.547.277
34 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 38 C102 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
35 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 39 C103 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

36 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 39 C104
https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz

Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Phạm Ngọc Dũng 0903.701.140
37 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 39 C105  https://meet.google.com/zbn-verx-pof Đinh Văn Thức 0983.306.953 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323
38 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 38 C201  https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899
39 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 2 1 19/01/2022 5 18h30' 25 B301 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

40 23502102 Sức bền vật liệu 1 XD 2 1 19/01/2022 5 18h30' 25 B302
https://meet.google.com/snp-giux-bco

Lê Thị Lan Hương 0918.206.880 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
41 23503115 Thiết kế cầu XD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 7 C101 https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
42 23503027 Thiết kế cầu XD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 1 C101 https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181
43 23506118 Tổ chức thi công XD 2 1 14/01/2022 5 18h30' 17 B203 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323
44 23506009 Tổ chức thi công XD 2 1 14/01/2022 5 18h30' 1 B203 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323
45 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 38 B202 https://meet.google.com/vzp-frbz-wiw Trương Tuấn Duy 0918.155.575 Mai Trung Thứ 0917.547.277
46 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 38 B203 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
47 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 38 B204 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945

48 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 38 B205
https://meet.google.com/ohs-aufr-ykz

Nguyễn Tấn Dương 0903.603.193 Phạm Ngọc Dũng 0903.701.140
49 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 38 B206  https://meet.google.com/zbn-verx-pof Đinh Văn Thức 0983.306.953 Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323
50 23506119 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 31 B301  https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899
51 23506125 Trắc địa XD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 8 B301  https://meet.google.com/ncp-rfcv-ghk Nguyễn Thế Thiêm 0988.540.470 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899
52 23506119 Trắc địa XD 2 1 12/01/2022 5 18h30' 28 B202 https://meet.google.com/kia-iwxk-vid Trần Minh Lợi 0903.111.789 Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234
53 23402157 Thiết kế tủ điện công nghiệp ĐIỆN 1 1 10/01/2022 1 7h30' 21 C103 https://meet.google.com/vyu-gvms-uuv Nguyễn Đức Thành 0978511336 Nguyễn Thị Phú '0918694699

54 23402101 Cung cấp điện ĐIỆN 1 1 10/01/2022 1 7h30' 15 B304 https://meet.google.com/kzh-fykk-cic
Phan Thị Thanh Xuân 0918694699

Nguyễn Thị Lam 
Phương '0938615409

55 23402144 Lập trình PLC ĐIỆN 1 1 11/01/2022 1 7h30' 14 A301 https://meet.google.com/khx-nvca-mma Nguyễn Thị Lam Phương 0909211271 Nguyễn Đức Thành '0978511336
56 23402139 Máy điện ĐIỆN 1 1 11/01/2022 3 13h00' 15 C103 https://meet.google.com/khx-nvca-mma Nguyễn Thị Lam Phương 0909211271 Nguyễn Đức Thành '0978511336
57 23402125 Trang bị điện ĐIỆN 1 1 12/01/2022 1 7h30' 14 B202 https://meet.google.com/khx-nvca-mma Nguyễn Thị Lam Phương 0909211271 Phan Thị Thanh Xuân '0918694699
58 23402131 Mạch điện ĐIỆN 1 1 19/01/2022 2 9h30' 11 C204 https://meet.google.com/khx-nvca-mma Nguyễn Thị Lam Phương 0909211271 Phan Thị Thanh Xuân '0918694699

59 23402171 An toàn điện ĐIỆN 1 1 20/01/2022 4 15h00' 11 B202 https://meet.google.com/kzh-fykk-cic
Phan Thị Thanh Xuân 0918694699

Nguyễn Thị Lam 
Phương '0909211271

60 23506101 An toàn lao động ĐIỆN 1 1 20/01/2022 4 15h00' 1 B202 https://meet.google.com/kzh-fykk-cic
Phan Thị Thanh Xuân 0918694699

Nguyễn Thị Lam 
Phương '0909211271
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61 23402172 Đo lường điện ĐIỆN 1 1 20/01/2022 2 9h30' 11 B203 https://meet.google.com/vyu-gvms-uuv Nguyễn Đức Thành 0978511336 Phan Thị Thanh Xuân '0918694699
62 23601101 Đấu thầu trong xây dựng KT-QLXD 1 1 13/01/2022 3 13h00' 30 B302 https://meet.google.com/efr-baww-gof Nguyễn Xuân Tùng 0966966455 Lê Thị Diên 0937879808
63 23601101 Đấu thầu trong xây dựng KT-QLXD 1 1 13/01/2022 3 13h00' 29 B303 https://meet.google.com/qri-ywbb-acz Trần Thị Thu Hường 0979705068 Đỗ Thị Mai Linh 0982948000
64 23800101 Định giá bất động sản KT-QLXD 1 1 10/01/2022 1 7h30' 9 B305 https://meet.google.com/qri-ywbb-acz Trần Thị Thu Hường 0979705068 Đỗ Thị Mai Linh 0982948000
65 23601102 Định mức đơn giá KT-QLXD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 30 B303 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Lê Thị Diên 0937879808
66 23601102 Định mức đơn giá KT-QLXD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 28 B304 https://meet.google.com/qri-ywbb-acz Trần Thị Thu Hường 0979705068 Đỗ Thị Mai Linh 0982948000
67 23601002 Định mức - đơn giá KT-QLXD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 1 B304 https://meet.google.com/qri-ywbb-acz Trần Thị Thu Hường 0979705068 Đỗ Thị Mai Linh 0982948000
68 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 38 B202 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Bành Đức Duy 0098 9041 416
69 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 38 B203 https://meet.google.com/xrb-ywkt-vxz Lê Thị Diên 0937879808 Ngô Hữu Việt 0090 3610 639
70 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 38 B204 https://meet.google.com/qri-ywbb-acz Trần Thị Thu Hường 0979705068 Trịnh Đức Nam 0913333989
71 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 38 B205 https://meet.google.com/fjt-vmys-xst Đỗ Thị Mai Linh 0982948000 Phan Anh Tuấn 0913180974

72 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 38 B206 https://meet.google.com/efr-baww-gof
Nguyễn Xuân Tùng 0966966455

Trần Trung Hậu (Khoa 
XD) 0983469719

73 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 36 B301 https://meet.google.com/qye-xhyb-oij Hồ Thị Thanh Ngọc 0091 3369 029 Vũ Trọng Tiến 0919654179
74 23601103 Dự toán xây dựng KT-QLXD 2 1 11/01/2022 5 18h30' 36 B202 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Lê Thị Diên 0937879808
75 23601010 Dự toán xây dựng 1 KT-QLXD 2 1 11/01/2022 5 18h30' 1 B202 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Lê Thị Diên 0937879808
76 23601010 Dự toán xây dựng 1 KT-QLXD 2 1 11/01/2022 5 18h30' 1 B202 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Lê Thị Diên 0937879808
77 23800102 Giao dịch bất động sản KT-QLXD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 8 B205 https://meet.google.com/fey-prfc-qfm Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372 Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029

78 23800107 Kế toán quản trị KT-QLXD 1 1 10/01/2022 2 9h30' 14 C305 https://meet.google.com/qye-xhyb-oij
Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029 Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372

79 23800109 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 KT-QLXD 1 1 12/01/2022 1 7h30' 12 B204 https://meet.google.com/nzw-ftxp-ejd
Nguyễn Thị Như Tưởng 0167.4606594 Nguyễn Thị Hoài Trang 0932.11381

80 23601104 Kế toán xây dựng KT-QLXD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 13 B203 https://meet.google.com/fjt-vmys-xst Đỗ Thị Mai Linh 0982948000 Hà Hải Sơn 0096 6928 478
81 23800157 Kinh tế vi mô KT-QLXD 1 1 17/01/2022 4 15h00' 19 B304 https://meet.google.com/cry-veof-rtr Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372 Nguyễn Tấn Phùng 0909.737395
82 23601106 Kinh tế xây dựng KT-QLXD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 30 B204 https://meet.google.com/efr-baww-gof Nguyễn Xuân Tùng 0966966455 Lê Thị Diên 0937879808
83 23601106 Kinh tế xây dựng KT-QLXD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 32 B205 https://meet.google.com/tdi-jcwd-vfq Dương Công Đức 0983777115 Trần Thị Thu Hường 0979705068

84 23800120 Nguyên lý bất động sản KT-QLXD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 20 C302 https://meet.google.com/myw-swit-nyd
Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029 Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372

85 23800121 Nguyên lý kế toán KT-QLXD 1 1 20/01/2022 2 9h30' 25 B202 https://meet.google.com/xve-jhbi-dba Đỗ Thị Xuân Thu 0902.307258 Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029
86 23602105 Nhập môn QLXD KT-QLXD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 43 C202 https://meet.google.com/fjt-vmys-xst Đỗ Thị Mai Linh 0982948000 Trần Thị Thu Hường 0979705068
87 23602105 Nhập môn QLXD KT-QLXD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 42 C203 https://meet.google.com/xrb-ywkt-vxz Lê Thị Diên 0937879808 Dương Công Đức 0983777115
88 23100102 Pháp luật KT-QLXD 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B202  https://meet.google.com/zbn-verx-pof Đinh Văn Thức 0983.306.953 Hoàng Tiến Ninh 098 3222 303

89 23800124 Quản trị bán hàng KT-QLXD 1 1 10/01/2022 1 7h30' 12 C102 https://meet.google.com/bpp-qcop-jex
Nguyễn Thị Như Tưởng 0167.4606594 Nguyễn Thị Hoài Trang 0932.11381

90 23800126 Quản trị chiến lược KT-QLXD 1 1 12/01/2022 3 13h00' 10 C104 https://meet.google.com/vzi-xurg-wrj
Nguyễn Tấn Phùng 0909.737395

Nguyễn Thị Như 
Tưởng 0167.4606594

91 23800127 Quản trị học KT-QLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 21 B304 https://meet.google.com/nfk-nzvw-xde
Nguyễn Tấn Phùng 0909.737395 Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372

92 23800129 Quản trị marketing KT-QLXD 1 1 12/01/2022 3 13h00' 12 C103 https://meet.google.com/hzv-xuac-ipk Nguyễn Thị Thanh Hoa 0907.276372 Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029

93 23800130 Quản trị nguồn nhân lực KT-QLXD 1 1 13/01/2022 1 7h30' 13 B305 https://meet.google.com/hgc-zqsy-dkh
Nguyễn Tấn Phùng 0909.737395

Nguyễn Thị Như 
Tưởng 0167.4606594

94 23800131 Quản trị sản xuất KT-QLXD 1 1 14/01/2022 1 7h30' 13 B304 https://meet.google.com/dyq-yvdc-ztv
Nguyễn Thị Như Tưởng 0167.4606594 Nguyễn Thị Hoài Trang 0932.11381

95 23800132 Quản trị tài chính KT-QLXD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 33 B302 https://meet.google.com/nqa-gzyk-dcb
Nguyễn Thị Hoài Trang 0932.11381

Nguyễn Thị Như 
Tưởng 0167.4606594

96 23800133 Quản trị xuất nhập khẩu KT-QLXD 1 1 13/01/2022 3 13h00' 12 B305 https://meet.google.com/ugp-rjbj-gkn Nguyễn Thị Như Tưởng 0167.4606594 Hồ Thị Thanh Ngọc 0913.369029
97 23800140 Tài chính tiền tệ KT-QLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 23 B302 https://meet.google.com/krn-ortc-xtj Nguyễn Thị Hoài Trang 0932.11381 Đỗ Thị Xuân Thu 0907.276372
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98 23800137 Thuế KT-QLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 25 B305 https://meet.google.com/xve-jhbi-dba
Đỗ Thị Xuân Thu 0902.307258 Nguyễn Thị Thanh Hoa 0913.369029

99 23300128 American Culture KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 8 B303 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Phạm Ngọc Lan Hương 0943026966

100 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B202 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Lương Lê Trung 0909696962
101 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B203 https://meet.google.com/zpb-oemm-oax Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216 Hà Hải Sơn 0966928478
102 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B204 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Hồ Thị Thanh Ngọc 091 336 9029
103 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B205 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Nguyễn Thị Trang 093 211 3810
104 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B206 http://meet.google.com/mjn-ustj-xcz Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911 Phan Thị Hồng Oanh 098 319 4282
105 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B301 https://meet.google.com/dqz-nevr-nzj Trần Thị Phương 090 910 0283 Nguyễn Thị Liên 0396517559
106 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B302 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Lê Thị Diên 093 787 9808
107 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B303 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Trần Thị Thu Hường 038 266 2258

108 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B304 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158
Nguyễn Thị Lam 
Phương

090 9211 271

109 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 37 B305 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Phan Thị Thanh Xuân 091 8694699
110 23300101 Anh văn 1 KHCB 1 1 17/01/2022 2 9h30' 38 B306 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Trần Trung Hậu 090 799 6743
111 23300101 Anh văn 1 KHCB 2 1 17/01/2022 5 18h30' 26 B202 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Trần Trung Hậu 090 799 6743
112 23300101 Anh văn 1 KHCB 2 1 17/01/2022 5 18h30' 27 B203 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Trần Văn Vĩ 093 411 8987
113 23300010 Anh văn KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 1 B302 https://meet.google.com/rzs-xtfk-gsf Phan Trọng Lễ 0906.657.513 Lê Văn Thắng 093 8166 140
114 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 39 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
115 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 39 B203 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
116 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 39 B204 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911
117 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 39 B205 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Thị Phương 090 910 0283
118 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 38 B206 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Nguyễn Hoà Dương 096 4010 179
119 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 38 B301 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Bùi Tấn Phát 090 8905 570
120 23300102 Anh văn 2 KHCB 1 1 10/01/2022 1 7h30' 38 B302 https://meet.google.com/rzs-xtfk-gsf Phan Trọng Lễ 0906.657.513 Lê Văn Thắng 093 8166 140
121 23300102 Anh văn 2 KHCB 2 1 10/01/2022 5 18h30' 30 B202 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Trần Trung Hậu 090 799 6743
122 23300106 Anh văn 3 KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 38 B202 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911
123 23300106 Anh văn 3 KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 38 B203 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Thị Phương 090 910 0283
124 23300106 Anh văn 3 KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 38 B204 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Trần Thị An 0914858364
125 23300106 Anh văn 3 KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 38 B205 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780
126 23300106 Anh văn 3 KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 36 B206 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Đặng Hoà Dũng 0918508978
127 23300106 Anh văn 3 KHCB 2 1 12/01/2022 5 18h30' 25 B203 https://meet.google.com/wto-jqhc-kxq Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323 Trần Thanh Quỳnh 091 8950 905
128 23300103 Anh văn CN khối CNKT KHCB 2 1 12/01/2022 5 18h30' 3 B203 https://meet.google.com/wto-jqhc-kxq Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323 Trần Thanh Quỳnh 091 8950 905
129 23300012 Anh văn CN (khối CN kỹ thuật) KHCB 2 1 12/01/2022 5 18h30' 2 B203 https://meet.google.com/wto-jqhc-kxq Nguyễn Thị Tuyết 0931.426.323 Trần Thanh Quỳnh 091 8950 905
130 23300012 Anh văn CN (khối CN kỹ thuật) KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 1 B206 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Đặng Hoà Dũng 0918508978
131 23300103 Anh văn CN khối CNKT KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 3 B206 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Đặng Hoà Dũng 0918508978
132 23300105 Anh văn CN khối KDQL KHCB 1 1 10/01/2022 3 13h00' 1 B206 https://meet.google.com/eqw-uzed-gxj Phạm Thị Anh 0979.471.971 Đặng Hoà Dũng 0918508978

133 23300122 Business English KHCB 1 1 13/01/2022 1 7h30' 8 B202 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966
Nguyễn Thị Xuân 
Hồng

090 949 6489

134 23200101 Chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 31 B303 https://meet.google.com/qsv-juxt-qwe Hồ Thị Đoan Trang 0937.014.181 Lê Văn Thắng 093 8166 140

135 23300123
English for Commercial 
Correspondence

KHCB 1 1 11/01/2022 1 7h30' 8 B305 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966

136 23300125
English for Marketing and 
Advertising

KHCB 1 1 12/01/2022 3 13h00' 9 C105 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953

137 23300132 English for Negotiating KHCB 1 1 10/01/2022 2 9h30' 13 C306 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Phan Thị Kim Hoàng 0765656182

138 23300131 English for Presentations KHCB 1 1 11/01/2022 3 13h00' 14 B302 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780
Nguyễn Thị Xuân 
Hồng

090 949 6489

139 23300124 English for Sales and Purchasing KHCB 1 1 12/01/2022 1 7h30' 8 B206 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
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140 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
141 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B203 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
142 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B204 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158

143 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B205 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966

144 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B206 http://meet.google.com/mjn-ustj-xcz Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911 Trần Thị Phương 090 910 0283
145 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B301 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Nguyễn Thanh Liêm 091 5783 979
146 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 38 B302 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Văn Lòng 0968382797

147 23200102 Giáo dục chính trị KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 9 B303 https://meet.google.com/ehm-eryf-zko
Trần Trung Hậu (Khoa 
XD)

090 799 6743 - -

148 23100101 Kỹ năng mềm KHCB 1 1 14/01/2022 3 13h00' 38 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
149 23100101 Kỹ năng mềm KHCB 1 1 14/01/2022 3 13h00' 38 B203 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
150 23100101 Kỹ năng mềm KHCB 1 1 14/01/2022 3 13h00' 38 B204 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Thị Phương 090 910 0283
151 23100101 Kỹ năng mềm KHCB 1 1 14/01/2022 3 13h00' 35 B205 https://meet.google.com/dqz-nevr-nzj Trần Thị Phương 0909100283 Hoàng Thị Nguyệt 0909509911
152 23100101 Kỹ năng mềm KHCB 2 1 20/01/2022 4 15h00' 23 B204 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953
153 23100005 Kỹ năng mềm KHCB 1 1 14/01/2022 3 13h00' 3 B205 https://meet.google.com/dqz-nevr-nzj Trần Thị Phương 090 910 0283 Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911
154 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
155 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B203 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
156 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B204 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Thị Phương 090 910 0283
157 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B205 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Phạm Hữu Phước 0907.077.168
158 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 41 B206 http://meet.google.com/mjn-ustj-xcz Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911 Nguyễn Phương Lan 0834.234.899
159 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 40 B301 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Nguyễn Tấn Dương 090 3603 193
160 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 40 B302 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Nguyễn Chí Hùng 0986.783.945
161 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 40 B303 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Phan Trọng Lễ 0906.657.513
162 23100102 Pháp luật KHCB 1 1 18/01/2022 2 9h30' 39 B304 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Lê Thị Lan Hương 0918.206.880
163 23100102 Pháp luật KHCB 2 1 18/01/2022 5 18h30' 42 B301 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
164 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 43 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
165 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 43 B203 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216
166 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 43 B204 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911
167 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 42 B205 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987 Trần Thị Phương 090 910 0283
168 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 42 B206 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780
169 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 40 B301 https://meet.google.com/qua-qokc-amy Lương Lê Trung 0909 696962 Nguyễn Hoà Dương 0388 612 378
170 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 2 1 15/01/2022 5 18h30' 42 B202 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Trần Trung Hậu 090 799 6743
171 23800029 Pháp luật đại cương KHCB 1 1 13/01/2022 3 13h00' 2 B301 https://meet.google.com/hbk-hiew-dje Phan Anh Tuấn 0913 180 974 Lê Thu Yên 0902 005 559
172 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C101 https://meet.google.com/vku-manh-euh Trần Ngọc Anh 098 662 7727 Hoàng Tiến Ninh 098 3222 303
173 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C102 https://meet.google.com/zpb-oemm-oax Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216 Lê Thu Yên 090 2005 559
174 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C103 https://meet.google.com/ora-wptw-jgz Phan Thị Hồng Oanh 0977 153 953 Phan Anh Tuấn 0913 180 974
175 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C104 https://meet.google.com/ehm-eryf-zko Trần Trung Hậu 090 799 6743 Trịnh Đức Nam 091 3333 989
176 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C105 https://meet.google.com/gmu-edco-svv Lê Thị Vĩnh Trà 093 300 4882 Cao Tiến Dương 093 5898 23
177 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C201 http://meet.google.com/mjn-ustj-xcz Hoàng Thị Nguyệt 090 950 9911 Nguyễn Tấn Phùng 090 9737 395
178 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C202 https://meet.google.com/dqz-nevr-nzj Trần Thị Phương 090 910 0283 Nguyễn Thị Liên 039 6517 559

179 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C203 https://meet.google.com/xer-nzur-usb Trần Văn Vĩ 093 411 8987
Trần Trung Hậu (Khoa 
XD)

098 3469 719

180 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C204 https://meet.google.com/jyy-wggg-udy Nguyễn Thị Xuân Hồng 090 949 6489 Bùi Tấn Phát 090 8905 570
181 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 38 C205 https://meet.google.com/fdq-vhcb-bew Ngô Thị Cẩm Tú 091 854 8158 Nguyễn Thị Trang 093 2113 810
182 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 39 C301 https://meet.google.com/mkp-heos-chz Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 090 607 0780 Trần Thị An 091 4858 364
183 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 40 C302 https://meet.google.com/zty-xtve-jxy Phạm Ngọc Lan Hương 094 302 6966 Hoàng Thị Nguyệt 090 9509 911
184 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 40 C303 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Trần Thanh Quỳnh 0918950905
185 23103105 Tin học KHCB 1 1 19/01/2022 4 15h00' 40 C304 https://meet.google.com/cnu-xuxg-eim Lê Văn Thắng 0938166140 Đặng Hoà Dũng 0918508978
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Quy trình 01: Thi trực Tuyến

Stt Mã HP Tên học phần Đơn vị
Đợt
thi

Lần
thi

Ngày thi
Ca
thi

Giờ 
thi

Số
SV 
thi

Phòng 
thi

Link phòng thi online Cán bộ coi thi 1
Số Điện thoại 

CBCT1
Cán bộ coi thi 2

Số Điện thoại 
CBCT2

186 23103105 Tin học KHCB 2 1 20/01/2022 5 18h30' 29 B301 https://meet.google.com/zpb-oemm-oax Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216 Trần Trung Hậu 090 799 6743
187 23103104 Tin học đại cương KHCB 1 1 12/01/2022 3 13h00' 35 C101 https://meet.google.com/zpb-oemm-oax Phan Thị Thanh Thảo 091 905 1216 Trần Ngọc Anh 098 662 7727
188 23103104 Tin học đại cương KHCB 1 1 12/01/2022 3 13h00' 26 C102 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Ngô Hữu Việt 0903610639
189 23103102 Tin học (khối Kỹ thuật) KHCB 1 1 12/01/2022 3 13h00' 6 C102 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Ngô Hữu Việt 0903610639
190 23103003 Tin học văn phòng KHCB 1 1 12/01/2022 3 13h00' 3 C102 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Ngô Hữu Việt 0903610639

191 23200004 Tư tưởng Hồ Chí Minh KHCB 1 1 17/01/2022 4 15h00' 1 B303 https://meet.google.com/ehm-eryf-zko
Trần Trung Hậu (Khoa 
XD)

090 799 6743

192 24201102 Cấu tạo kiến trúc 2 Kiến Trúc 1 1 12/01/2022 3 13h00' 34 C202 https://meet.google.com/hbk-hiew-dje Phan Anh Tuấn 0913 180 974 Nguyễn Hoàng Dương 0989 598 867
193 24202110 Quy hoạch đô thị Kiến Trúc 1 1 11/01/2022 3 13h00' 8 B306 https://meet.google.com/tdf-xvgy-pyg Lê Thu Yên 0902 005 559 Nguyễn Hoàng Dương 0989 598 867
194 23504018 Quy hoạch đô thị Kiến Trúc 1 1 11/01/2022 3 13h00' 1 B306 https://meet.google.com/tdf-xvgy-pyg Lê Thu Yên 0902 005 559 Nguyễn Hoàng Dương 0989 598 867
195 24202112 Thiết kế kiến trúc 2 Kiến Trúc 1 1 11/01/2022 1 7h30' 33 C105 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Nguyễn Hoàng Dương 0989 598 867
196 23504005 Thiết kế kiến trúc 2 Kiến Trúc 1 1 11/01/2022 1 7h30' 2 C105 https://meet.google.com/pfg-acsf-xfm Bành Đức Duy 0989 041 416 Nguyễn Hoàng Dương 0989 598 867

197 23700110 Kỹ thuật xử lý nước thải TT Nước 1 1 10/01/2022 1 7h30' 12 C101 https://meet.google.com/kjc-txpi-xuw Lê Thị Thái Hà 0908641282  -  - 

198 23700113 Mạng lưới cấp nước TT Nước 1 1 11/01/2022 1 7h30' 12 C101 https://meet.google.com/kjc-txpi-xuw Lê Thị Thái Hà  0908641282  -  - 

199 23700125
Quá trình hóa lý và sinh học trong 
xử lý nước

TT Nước 1 1 18/01/2022 4 15h00' 21 B303 https://meet.google.com/kjc-txpi-xuw Lê Thị Thái Hà 0908641282
Lê Văn Thắng 0968483248

200 23700115 Quá trình hóa học trong xử lý nước TT Nước 1 1 18/01/2022 4 15h00' 1 B303 https://meet.google.com/kjc-txpi-xuw Lê Thị Thái Hà 0908641282 Lê Văn Thắng 0968483248
193 23700122 Tin học ƯD ngành nước TT Nước 1 1 11/01/2022 3 13h00' 12 C102 https://meet.google.com/cnu-xuxg-eim Lê Văn Thắng 0938166140
201 23900101 Chống xâm thực bê tông VLXD 1 1 12/01/2022 3 13h00' 7 C201 https://meet.google.com/qua-qokc-amy Lương Lê Trung 0909 696962  -  - 
202 23900102 CN kỹ thuật vật liệu không nung VLXD 1 1 20/01/2022 4 15h00' 18 B203 https://meet.google.com/dvk-ycdr-aqx Nguyễn Nguyên Vũ 0358.656.234  -  - 
203 23900104 Công nghệ gốm sứ xây dựng VLXD 1 1 11/01/2022 3 13h00' 7 C104 https://meet.google.com/aqb-ojuf-den Hà Hải Sơn 0966 928 478  -  - 
204 23900108 Kỹ thuật sản xuất chất kết dính VLXD 1 1 11/01/2022 1 7h30' 7 B306 https://meet.google.com/sur-pdxe-psu Nguyễn Hòa Dương 0388 612 378  -  - 
205 23900110 Máy và thiết bị SX VLXD VLXD 1 1 19/01/2022 2 9h30' 18 C301 https://meet.google.com/tdg-veoq-afg Bùi Tấn Phát 0908 905 570  -  - 
206 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 40 B202 https://meet.google.com/ooq-ynzn-mpv Lương Lê Trung 0909 696962 Nguyễn Thế Thiêm 098 8540 470
207 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 40 B203 https://meet.google.com/aqb-ojuf-den Hà Hải Sơn 0966 928 478 Trần Thanh Quỳnh 091 8950 905
208 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 40 B204 https://meet.google.com/ysk-hmed-tkb Nguyễn Hòa Dương 0388 612 378 Ngô Hữu Việt 090 3610 639
209 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 40 B205 https://meet.google.com/jzu-ndcz-dti Bùi Tấn Phát 0908 905 570 Trịnh Đức Nam 091 3333 989
210 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 40 B206 https://meet.google.com/cnu-xuxg-eim Lê Văn Thắng 0938166140 Trần Thị An 0914858364
211 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 1 1 18/01/2022 4 15h00' 39 B301  https://meet.google.com/tdf-xvgy-pyg Lê Thu Yên 0902005559 Hoàng Tiến Ninh 0983222303
212 23900118 Vật liệu xây dựng VLXD 2 1 21/01/2022 5 18h30' 30 B301 https://meet.google.com/ysk-hmed-tkb Nguyễn Hòa Dương 0388 612 378 Lương Lê Trung 0909 696 962

ThS. Lê Xuân Lâm

Lưu ý:
 - Để đảm bảo sinh viên có tên trong danh sách phòng thi online, sinh viên cần sử dụng tài khoản nhà trường cấp để truy cập vào hệ thống https://elearning.hcc2.edu.vn/ trước vài ngày để hệ thống tạo danh sách sinh viên.
 - Sinh viên sử dụng tài khoản mà nhà trường đã cấp để truy cập vào hệ thống thi online https://elearning.hcc2.edu.vn/. 
 - Trong quá trình chuẩn bị thi online nếu sinh viên gặp bất cứ khó khăn liên quan đến công tác thi, thì liên hệ phòng Khoa học – HTQT & ĐBCL (thầy Lâm: 0907.015562) hoặc điện thoại trực tiếp của cán bộ coi thi để được hỗ trợ.

NGƯỜI LẬP

(đã ký) (đã ký)

TP.HCM, Ngày ... tháng ... năm 2021
TP. KH-HTQT&ĐBCL

ThS. Phạm Thị Lê Vân
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